
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

 Trường THPT Lê Quý Đôn

STT SBD Lớp Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

1 90009 10AB1 Kỳ Thùy An 02/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

2 90013 10AB1 Lý An 22/01/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

3 92000 10AB1 Hoàng Hải Anh 13/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

4 92371 10AB1 Hồ Quỳnh Anh 14/01/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

5 104130 10AB1 Nguyễn Đức Anh 31/10/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

6 122354 10AB1 Phan Huỳnh Xuân Anh 10/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

7 132886 10AB1 Võ Minh Anh 08/04/2006 Nữ Thành phố Hà Nội

8 132929 10AB1 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 21/06/2006 Nữ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9 103038 10AB1 Nguyễn Ngọc Minh Châu 13/01/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

10 131789 10AB1 Mai Đào Bảo Duy 11/01/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

11 90198 10AB1 Đoàn Hoài Đức 18/01/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

12 122518 10AB1 Nguyễn Bảo Hân 29/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

13 101745 10AB1 Đỗ Nguyễn An Huy 10/11/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

14 91739 10AB1 Phạm Xuân Huy 19/01/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

15 9440 10AB1 Vũ Mạnh Huy 09/01/2006 Nam Tỉnh Kon Tum

16 91090 10AB1 Trần Hoàng Quốc Khánh 04/07/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

17 134541 10AB1 Lê Đăng Khoa 14/08/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

18 121969 10AB1 Trần Nguyên Khôi 30/09/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

19 139554 10AB1 Nguyễn Tuấn Kiệt 21/04/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

20 90591 10AB1 Nguyễn Phúc Nguyên 03/01/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

21 9236 10AB1 Huỳnh Đình Phúc 03/04/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

22 91398 10AB1 Trần Bảo Quân 25/09/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

23 106357 10AB1 Dương Anh Quốc 11/01/2006 Nam Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

24 90789 10AB1 Vương Phú Thịnh 24/05/2006 Nam Tỉnh An Giang

25 94599 10AB1 Trịnh Thiên Thuận Thương 18/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

26 106543 10AB1 Sử Hà Bảo Trân 11/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

27 122232 10AB1 Nguyễn Hải Triều 20/10/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

28 96239 10AB1 Trần Quang Trung 20/10/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

29 143573 10AB1 Phạm Minh Tuấn 26/12/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

30 95875 10AB1 Đoàn Thế Việt 18/10/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
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